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Hà Tĩnh, ngày  28  tháng 7 năm 2026


BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống thiên tai, giám sát vận hành điều tiết hồ chứa
(Báo cáo làm việc với đồng chí Hồ Huy Thành Phó Chủ tịch UBND tỉnh)



I. Về công tác phòng, chống thiên tai 7 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026
1. Tình hình thời tiết và thiên tai những tháng đầu năm.

- Bão/Áp thấp nhiệt đới: Từ đầu năm đến nay trên biển Đông xuất hiện 01 cơn Áp thấp nhiệt đới và 02 cơn bão; tuy nhiên không ảnh hưởng đến đất liền Hà Tĩnh. 

- Mưa diện rộng: Lượng mưa 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh mới được 511mm, đạt 88% so với lượng mưa 6 tháng đầu năm và đạt 56% so với cùng kỳ năm 2025 và mới đạt 20,4% so với lượng trung bình năm.

- Nắng nóng: Từ đầu năm xảy ra nhiều đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.
- Các loại hình thiên tai khác: Từ đầu năm đã xảy ra một số trận dông, lốc, mưa đá trên địa bàn các xã, phường (mưa đá: Sơn Tiến, Bắc Hồng Lĩnh vào ngày 03/5/2026; lốc tại Hương Thuỷ (28/5); Sơn Kim 2 (29/6/2026) đã làm hơn 5.800 ha lúa bị đổ ngã và thiệt hại một số nhà cửa của người dân.

2. Kết quả triển khai công tác phòng, chống thiên tai.
- Tham mưu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác PCTT 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026; các Quyết định về công tác tổ chức như: Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các công trình trọng điểm,; Các Đoàn kiểm tra và chỉ đạo công tác PCTT tại các xã, phường; Giao nhiệm vụ huy động nhân lực, vật tư, phương tiện phòng, chống thiên tai năm 2026. 
- Tham mưu Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 213-KL/TW, ngày 21/11/2025 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
- Tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐND về quy định mức trợ cấp ngày công cho người không hưởng lương từ ngân sách tham gia công tác phòng, chống thiên tai.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch thực hiện Kế hoạch của Tỉnh uỷ về thực hiện Kế luận 213/KL-TW của Ban Bí thư; Kế hoạch Phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026-2030;  Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2026-2030; Phương án ứng phó với thiên tai 2026; Quyết định quy định mức chi và nội dung chi Quỹ phòng, chống thiên tai; Kế hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai 2026; Chỉ thị phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi, đê điều năm 2026; tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai.
- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó thiên tai để giảm thiểu thiệt hại theo Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 25/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo tăng cường quản lý bảo vệ đê điều, đảm bảo an toàn phòng chống lũ; 

- Phối hợp tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí để khắc phục thiên tai năm 2025 gây ra; mua sắm trang thiệt bị cứu hộ cứu nạn cho các địa phương với tổng kinh phí trên 2.800 tỷ đồng.
- Ban hành Quy chế trực ban phòng, chống thiên tai để kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo công tác phòng tránh ứng phó. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai; chuẩn bị vật tư, phương tiện, lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ".
- Về phê duyệt phương án ứng phó với thiên tai: Đến nay, các phương án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh đã được phê duyệt, gồm: Phương án ứng phó thiên tai tỉnh; Phương án hộ đê La Giang; Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa nước Ngàn Trươi. Đối với các hồ chứa Kẻ Gỗ, Khe Xai và Thượng Sông Trí các chủ hồ đang tổ chức lập phương án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Đối với các phương án ứng phó với thiên tai của các hồ chứa do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh quản lý thuộc thẩm quyền của đơn vị, Công ty đã hoàn thành việc phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện khi có tình huống xảy ra.
- Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong công tác phòng, chống thiên tai: Cập nhật dữ liệu đê điều, thuỷ lợi, phòng chống thiên tai lên hệ thống quản lý dữ liệu của ngành; tiếp nhận 05 tháp bão lũ được Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai tài trợ phục vụ cảnh báo sớm mưa lũ tại cộng đồng.
- Đến nay 13/13 Đoàn kiểm tra của tỉnh được thành lập theo Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 13/4/2026 đã tổ chức kiểm tra phương án ứng phó thiên tai, kế hoạch phòng chống thiên tai, công trình phòng chống thiên tai, công tác “4 tại chỗ”,… và có Thông báo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Môi trường; trên cơ sở kết quả của các Đoàn kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai tại các địa phương tại Văn bản số 6709/UBND-NL1 ngày 09/7/2026.

- Tiếp tục kiểm tra rà soát các công trình phòng, chống thiên tai bị hư hỏng, xuống cấp để tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn lực khắc phục nhằm đảm bảo an toàn công trình và phục vụ công tác phòng, chống mưa, lũ.
- Tổ chức đánh giá hiện trạng công trình đê điều, xác định trọng điểm đê điều xung yếu và xây dựng phương án hộ đê năm 2026; tổng hợp báo cáo trực tiếp Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai. 

- Phối hợp cục Quản lý đê điều và PCTT tổ chức tập huấn các nội dung về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, phòng ngừa và ứng phó cho cán bộ làm công tác liên quan về phòng, chống thiên tai của 29 xã trọng điểm thiên tai của tỉnh.
* Nhận xét chung về công tác phòng, chống thiên tai
Trong những tháng đầu năm, công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm chỉ đạo, triển khai chủ động, kịp thời. UBND tỉnh và các địa phương đã ban hành các phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2026 theo quy định của Luật phòng, thiên tai. Đồng thời các sở, ngành, địa phương đã kiện toàn lực lượng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự; lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai; chuẩn bị vật tư, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ" từng bước được quan tâm. Nhìn chung, công tác chuẩn bị được thực hiện khá đồng bộ, góp phần nâng cao khả năng chủ động, sẵn sàng ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian tới.

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời Chiến lược quốc gia, phòng chống thiên tai; Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia, các Chỉ thị, Nghị quyết của TW và các chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kế luận của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác phòng, chống thiên tai, trong đó tập trung cụ thể hóa việc xây dựng các cụm xã có vị trí địa lý gần nhau để hỗ trợ, phối hợp trong công tác phòng chống thiên tai; ban hành quy định trợ cấp tiền ăn cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai;  điều chỉnh Phương án Ứng phó thiên tai năm 2026 cho phù hợp với tình hình diễn biến thiên tai những tháng cuối năm.

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, cập nhật đến từng hộ dân ở các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để xây dựng phương án và sẵn sàng tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thiên tai, kịp thời tham mưu chỉ đạo, điều hành và xử lý hiệu quả các tình huống, sự cố thiên tai có thể xảy ra.
- Rà soát, đánh giá và cập nhật quy trình vận hành hồ chứa nước bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và diễn biến thiên tai; thực hiện vận hành hồ chứa khoa học, linh hoạt, vừa bảo đảm an toàn công trình, an toàn vùng hạ du, vừa đáp ứng yêu cầu tích trữ nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và các nhu cầu sử dụng nước khác.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, góp phần nâng cao kỹ năng ứng phó, xử lý tình huống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.


- Đôn đốc thu nộp quỹ phòng, chống thiên tai theo đúng quy định; tham mưu phân bổ quỹ Quỹ phòng, chống thiên tai để xử lý cấp bách các công trình bị hư hỏng, xuống cấp không đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ năm 2026.
- Tiếp tục kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh về tiến độ khắc phục các công trình bị thiệt hại do thiên tai năm 2025 đã được UBND tỉnh phân bổ kinh phí.

- Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trong công tác phòng, chống thiên tai: Lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các hồ chứa nước, khu vực thường xuyên ngập lụt và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá nhằm theo dõi diễn biến thiên tai, giám sát quá trình vận hành, điều tiết hồ chứa, tình hình ngập lụt và hoạt động ra, vào khu neo đậu tránh trú bão của tàu cá, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai của UBND tỉnh.
- Duy trì và tổ chức công tác thường trực tại Văn phòng, nắm chắc diễn biến thiên tai, chủ động, kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh các biện pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả trong mùa mưa bão năm 2026.
II. Nhiệm vụ, thẩm quyền trong công tác vận hành, cơ chế điều hành xả lũ các hồ chứa
1. Về công tác quản lý, vận hành các hồ chứa có điều tiết cửa van trên địa bàn tỉnh

Hiện nay, có 10/10
 hồ chứa có tràn xả sâu đã được lập quy trình vận hành, gồm 09 hồ do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh quản lý và 01 hồ do Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Cửa Đạt trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý; kết quả rà soát các hồ chứa: 

- Có 04 quy trình còn phù hợp, đề nghị giữ nguyên, gồm: Sông Rác, Đá Hàn, Đá Bạc. 

- Có 06 quy trình cần điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế, gồm: Kẻ Gỗ, Bộc Nguyên, Kim Sơn, Tàu Voi, Thượng Sông Trí, Ngàn Trươi. Cụ thể: 

+ Hồ Ngàn Trươi: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 đã rà soát, đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường điều chỉnh theo thẩm quyền. 

+ Hồ Kẻ Gỗ: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 đang thực hiện rà soát, điều chỉnh trong khuôn khổ Dự án tăng cường khả năng thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ. 

+ Hồ Kim Sơn: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh đang thực hiện rà soát, điều chỉnh trong khuôn khổ Dự án thành phần số 5: Sửa chữa cấp bách bảo đảm an toàn hồ chứa nước Kim Sơn.  

+ Các hồ Bộc Nguyên, Tàu Voi, Thượng Sông Trí: Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh đang tổ chức rà soát, điều chỉnh.

2. Về nhiệm vụ, thẩm quyền trong công tác vận hành, cơ chế điều hành xả lũ và quy trình vận hành các hồ chứa
- Theo quy định tại Điều 27, Luật Thủy lợi (vận hành đập, hồ chứa nước) quy định : 

Tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước có trách nhiệm sau đây:

a) Vận hành theo đúng quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Căn cứ tin dự báo khí tượng thủy văn, số liệu quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng, các thông tin liên quan để dự báo, vận hành hồ chứa theo diễn biến thực tế đáp ứng yêu cầu sử dụng nước và bảo đảm an toàn đập;

d) Khi xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, lũ, ngập lụt, úng việc vận hành hồ chứa, liên hồ chứa thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thủy lợi.

2. Chủ quản lý đập, hồ chứa nước có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, Công ty TNHH MTV thủy lợi Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Cửa Đạt có trách nhiệm vận hành công trình theo đúng quy trình vận hành được phê duyệt và theo chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền. Quá trình thẩm định, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình UBND tỉnh phê duyệt các Quy trình vận hành của các hồ chứa nước có quy định về các trường hợp vận hành xả lũ trong điều kiện bình thường, trong trường hợp khẩn cấp và vận hành xả lũ sớm đón lũ để đơn vị quản lý hồ chứa linh hoạt vận hành đảm bảo an toàn công trình, giảm thiểu ngập lụt cho hạ du; đồng thời có quy trình về trách nhiệm của các đơn vị có liên quan, cơ chế thông báo, cảnh báo khi xả lũ và sự cố.

Mặt khác, theo quy định của Luật Thủy lợi, Luật Phòng, chống thiên tai,  Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thì hàng năm, các đơn vị quản lý hồ chứa phải rà soát xây dựng, trình phê duyệt Phương án ứng phó với thiên tai, Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp để tổ chức thực hiện. Theo đó, đã quy định các trách nhiệm quyền hạn của các tổ chức, cá nhân (UBND các cấp; Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp; Sở Nông nghiệp và Môi trường; tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác hệ thống công trình; các tổ chức, cá nhân hưởng lợi,…) được quy định cụ thể trong quyết định quy trình vận hành từng công trình được duyệt.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan khi vận hành điều tiết hồ chứa nước trong từng trường hợp cụ thể)

III. Phương án xây dựng hệ thống quản lý, giám sát phục vụ chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai, ngập lụt trên địa bàn tỉnh
1. Đối với hệ thống giám sát, cảnh báo ngập lụt theo thời gian thực tại các lưu vực sông.
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, trong khuôn khổ Dự án Tăng cường khả năng thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ có hạng mục Xây dựng hệ thống cảnh báo lũ sớm và ngập lụt hạ du Kẻ Gỗ phục vụ chỉ đạo điều hành phòng, chống ngập lụt lưu vực sông Rào Cái, sông Gia Hội. Hệ thống đang triển khai có tính toán đến ngập lụt hạ du theo thời gian thực. 

Mặt khác, dù hệ thống chỉ làm cho 01 lưu vực sông tuy nhiên hệ thống này có kinh phí đầu tư lớn (hơn 35 tỷ đồng), theo báo cáo của đơn vị tư vấn thì hệ thống sau khi đi vào hoạt động cần phải hiệu chỉnh và kiểm tra tính hoàn thiện, phù hợp với địa bàn Hà Tĩnh; vì vậy việc triển khai hệ thống cảnh báo ngập lụt cho các lưu vực sông khác (như Ngàn Sâu, Ngàn Phố, La- Lam… đều là những lưu vực sông rất lớn, phức tạp hơn lưu vực sông Rào Cái) cần phải nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng để phát huy hiệu quả đầu tư.

2. Đối với lắp đặt hệ thống camera giám sát ngập lụt
Việc đầu tư hệ thống giám sát ngập lụt là cần thiết nhằm nâng cao năng lực theo dõi, phát hiện và cảnh báo sớm các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt trên địa bàn tỉnh. Hệ thống sẽ hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước giám sát liên tục diễn biến ngập lụt tại các lưu vực sông, hồ chứa, cầu, ngầm tràn, các tuyến giao thông trọng điểm và khu dân cư có nguy cơ cao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước thông qua ứng dụng công nghệ trong thu thập, truyền dẫn và chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành của các cơ quan chức năng. Dữ liệu giám sát được tích hợp với các nền tảng số của tỉnh, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trong quá trình ứng phó với thiên tai.

Bên cạnh đó, việc lắp đặt camera góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá diễn biến ngập lụt, hỗ trợ phân tích, dự báo, xây dựng phương án ứng phó, đồng thời nâng cao khả năng bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và giảm thiểu thiệt hại về kinh tế - xã hội do ngập lụt gây ra.
Bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC), các hệ thống thông tin chuyên ngành và các nền tảng số của tỉnh theo quy định, tạo điều kiện khai thác, sử dụng hiệu quả dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước.

3. Nâng cấp hệ thống giám sát thiên tai của tỉnh

Năm 2025, Chi cục Thủy lợi (Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh) đã tiếp nhận, đưa vào khai thác phần mềm giám sát thiên tai Hà Tĩnh do Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai bàn giao. Tuy nhiên, phần mềm hiện chưa được cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu quan trắc theo thời gian thực; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống trạm đo mưa, đo mực nước, camera giám sát, thiết bị quan trắc hồ chứa hiện có trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, chưa hình thành cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Việc nâng cấp, hoàn thiện phần mềm này là cần thiết, cấp bách nhằm: (i) tận dụng tối đa nền tảng đã được Trung ương đầu tư, tránh lãng phí, trùng lặp với các dự án đang triển khai trên địa bàn; (ii) tạo lập cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối, tích hợp dữ liệu thời gian thực từ các trạm quan trắc, camera giám sát, thiết bị cảnh báo hiện có và sẽ đầu tư (trong đó có hệ thống camera giám sát ngập lụt); (iii) bảo đảm khả năng chia sẻ, liên thông dữ liệu với Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh và các hệ thống chuyên ngành của Trung ương (Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Cục Khí tượng thủy văn).

IV. Kiến nghị, đề xuất

1. Đối với hệ thống giám sát, cảnh báo ngập lụt theo thời gian thực tại các lưu vực sông
Đề nghị UBND tỉnh sau khi hệ thống cảnh báo lũ sớm và ngập lụt hạ du Kẻ Gỗ hoàn thành, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan rà soát tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định việc nhân rộng triển khai trên các lưu vực sông khác theo lộ trình phù hợp, bảo đảm hiệu quả đầu tư và khai thác, sử dụng; trong đó ưu tiên thực hiện đối với lưu vực sông Ngàn Sâu trong năm 2027.
2. Đối với lắp đặt hệ thống camera giám sát ngập lụt
Kính đề nghị UBND tỉnh thống nhất về chủ trương triển khai hệ thống camera giám sát, cảnh báo ngập lụt; đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát tổng thể nhu cầu giám sát, cảnh báo ngập lụt, tổ chức khảo sát, xác định các vị trí ưu tiên; đánh giá khả năng tận dụng, kết nối các hệ thống, camera và hạ tầng hiện có; xây dựng kiến trúc tổng thể, phương án kỹ thuật, phương án quản lý, vận hành, không để trùng lặp với Dự án Tăng cường khả năng thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ, Trung tâm IOC và các hệ thống đang khai thác.
3. Nâng cấp hệ thống giám sát thiên tai của tỉnh

Kính đề nghị UBND tỉnh thống nhất về chủ trương triển khai nâng cấp hệ thống giám sát thiên tai của tỉnh. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát, lập đề cương nhiệm vụ, dự toán gửi Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.  
4. Đê La Giang là trọng điểm phòng chống lũ của tỉnh; dọc theo tuyến nhiều đoạn trên tuyến chưa được đầu tư hệ thống mương thoát nước; vào mùa mưa, nước mặt từ mái đê và mặt đê tập trung chảy tràn xuống các khu dân cư ven đê, gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân. Đây là nội dung được cử tri nhiều lần phản ánh, kiến nghị thông qua các đợt tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và chính quyền địa phương. 
Vì vậy, kính đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí dự kiến khoảng 25 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hệ thống mương thoát nước dọc tuyến đê La Giang nhằm giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài tại khu vực, góp phần ổn định đời sống, sản xuất của Nhân dân, nâng cao hiệu quả khai thác và phát huy năng lực của công trình đê điều, đồng thời đáp ứng nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân địa phương đã được phản ánh trong nhiều năm qua.
5. Hiện nay, có 06/10 hồ chứa chưa rà soát, lập, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh để tăng dung tích phòng lũ cho các hồ chứa. Theo các phân tích như đã nêu trên, thì các quy định về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong vận hành điều tiết hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Quy trình vận hành hồ chứa nước, Phương án ứng phó với thiên tai, Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, quy trình vận hành các hồ chứa nước được xây dựng từ chuỗi số liệu quan trắc khí tượng, thủy văn, dòng chảy nhiều năm để tìm ra quy luật vận hành hồ chứa đảm bảo yêu cầu cấp nước, phòng chống thiên tai. Vì vậy, để vận hành điều tiết hồ chứa theo thời gian thực, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất các nội dung như sau:

- Các đơn vị quản lý hồ chứa phải nâng cao năng lực tính toán điều tiết lũ hồ chứa hoặc thuê đơn vị tư vấn để tính toán, hỗ trợ vận hành điều tiết xả lũ sớm của hồ chứa theo thời gian thực (tính toán, dự báo được thời gian xuất hiện đỉnh lũ, dự kiến thời gian xả lũ sớm, lưu lượng xả lũ theo thời gian thực….) để góp phần cắt, giảm lũ cho vùng hạ du.

- Nâng cao năng lực, thiết bị quan trắc cảnh báo, dự báo mưa trên lưu vực hồ chứa (từ trước đến nay chủ yếu sử dụng mưa dự báo chung, chưa có dự báo mưa cho từng lưu vực hồ chứa cụ thể) dẫn đến việc xác định lượng mưa trên lưu vực còn thiếu tính chính xác.
PHỤ LỤC CÁC QUY ĐỊNH VẬN HÀNH HỒ CHỨA

1. Cơ chế vận hành, thông báo xả lũ trong điều kiện bình thường

1. Căn cứ vào diễn biến tình hình khí tượng thủy văn, hiện trạng các công trình đầu mối, tình hình ngập lụt vùng hạ du hồ chứa và Quy trình vận hành hồ chứa, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Cửa Đạt tính toán và quyết định việc xả lũ (thời điểm xả, lưu lượng xả, độ cao mở tràn, thời gian xả...).

2. Phải thông báo việc quyết định xả lũ đến cấp có thẩm quyền, các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương để phổ biến đến nhân dân vùng hạ du và các cơ quan liên quan nhằm chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình, người và tài sản vùng hạ du. 

3. Chế độ báo cáo, thông báo trước thực hiện vận hành cửa van tràn xả lũ để bắt đầu xả lũ hoặc để tăng lưu lượng xả lũ qua tràn:

- Báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường. Thông báo cho UBND các xã, phường vùng hạ du và các cơ quan, đơn vị có liên quan để thông tin kịp thời đến người dân vùng hạ du và triển khai các phương án đảm bảo an toàn.

- Thời gian thông báo: Phải thông báo chậm nhất trước 24 giờ tính đến thời điểm thực hiện vận hành xả lũ trong điều kiện thời tiết bình thường; trước 12 giờ tính đến thời điểm thực hiện vận hành xả lũ trong điều kiện mưa lũ lớn và trước 6 giờ tính đến thời điểm thực hiện vận hành xả lũ trong trường hợp có sự cố khẩn cấp, bất thường.

- Nội dung thông báo: Phải ghi rõ lý do xả tràn, mực nước hồ hiện tại, thời gian bắt đầu mở cửa xả, độ mở cửa xả và lưu lượng xả qua tràn.

- Phương thức thông báo bao gồm: Bằng văn bản, fax, email hoặc thông tin trực tiếp qua điện thoại hoặc các phương thức liên lạc khác.

5. Hiệu lệnh thông báo xả nước qua tràn xả lũ được thực hiện trước khi vận hành tràn xả lũ 15 phút theo các quy định sau:

a. Khi tràn đang ở trạng thái đóng hoàn toàn: Kéo còi 3 hồi, mỗi hồi còi dài 20 giây và cách nhau 10 giây.

b. Khi tràn đang ở trạng thái xả: Trước khi tăng thêm lưu lượng xả phải kéo còi 2 hồi, mỗi hồi còi dài 20 giây và cách nhau 10 giây.

c. Trường hợp đặc biệt phải xả lũ khẩn cấp để đảm bảo an toàn công trình: Phải kéo còi 5 hồi, mỗi hồi còi dài 30 giây và cách nhau 5 giây.

d. Khi kết thúc xả tràn xuống hạ lưu thì kéo 1 hồi còi dài 30 giây.

2. Vận hành xả lũ sớm

Khi dự báo có khả năng xảy ra mưa lớn trên lưu vực, mực nước hồ có khả năng vượt mực quy định mực nước được phép giữ cao nhất tại Biểu đồ điều phối, Công ty Thủy lợi chủ động tính toán, xả lũ sớm qua tràn để tăng dung tích phòng lũ, trước khi tiến hành xả lũ sớm qua tràn, cần phải:

-Căn cứ vào diễn biến, dự báo tình hình khí tượng thuỷ văn, hiện trạng các công trình đầu mối (đập chính, tràn, cống…), tình hình ngập lụt vùng hạ du hồ chứa nước, Quy trình vận hành hồ chứa nước để tính toán, quyết định việc xả lũ sớm (thời điểm xả, lưu lượng xả, độ cao mở tràn, thời gian xả...).

- Chế độ báo cáo và thông báo trước khi xả lũ tuân thủ theo quy định tại Quy trình vận hành hồ chứa.

3. Vận hành xả lũ đảm bảo an toàn hồ chứa

- Khi tràn của hồ chứa đã vận hành toàn bộ năng lực để xả lũ, mực nước hồ có khả năng vượt mực nước lũ thiết kế, Công ty Thủy lợi phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện phương án bảo vệ đập. 

- Khi mực nước hồ vượt quá mực nước lũ thiết kế, có khả năng đạt hoặc vượt mực nước lũ kiểm tra, Công ty Thủy lợi báo cáo khẩn cấp Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường để quyết định phương án ứng phó, chỉ đạo triển khai đồng bộ các phương án xử lý khẩn cấp theo Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đã được phê duyệt, đồng thời chỉ đạo triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân vùng hạ du.

4. Vận hành hồ chứa khi có sự cố

1. Khi công trình đầu mối hồ chứa nước (đập đất, tràn xả lũ, các
cống lấy nước dưới đập …) có dấu hiệu xảy ra sự cố gây mất an toàn công trình, Công ty Thủy lợi thực hiện ngay giải pháp ứng cứu theo Phương án ứng phó thiên tai công trình để ngăn chặn nguy cơ vỡ đập hoặc làm chậm diễn biến sự cố; đồng thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, UBND tỉnh để chỉ đạo vận hành hồ và triển khai biện pháp xử lý. 

- Trường hợp xuất hiện sự cố khẩn cấp, có nguy cơ vỡ đập, Công ty Thủy lợi phải thực hiện ngay theo Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp và các biện pháp xử lý sự cố, cứu hộ khẩn cấp để giữ an toàn cho công trình, giảm thiểu thiệt hại; đồng thời báo cáo ngay Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, UBND tỉnh để chỉ đạo việc triển khai đồng bộ các giải pháp khẩn cấp theo Phương án ứng phó khẩn cấp tình trạng vỡ đập và phương án khắc phục hậu quả.
II. Cơ chế vận hành, thông báo xả lũ hồ chứa trong trường hợp khẩn cấp hoặc vỡ đập theo Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp

1. Sơ đồ thông báo










Ghi chú: Thông báo:

    Chỉ đạo: Hình 1: Sơ đồ thông báo khi vận hành điều tiết lũ

2. Cơ chế, thẩm quyền vận hành xả lũ

2.1. Đơn vị quản lý, vận hành hồ

- Báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để chỉ đạo vận hành hồ chứa và triển khai biện pháp xử lý đồng thời báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường để hỗ trợ công tác chỉ đạo vận hành hồ chứa và triển khai biện pháp xử lý. 
- Thông báo cho chính quyền địa phương về việc xả lũ.

- Vận hành hệ thống cảnh báo ngập lụt hạ du.

- Thông báo cho các đơn vị theo Cơ chế và Sơ đồ thông báo số 1.

- Tính toán dự báo mức xả lũ theo thời gian.

- Báo cáo diễn biến về tình hình xả lũ và diễn biến về an toàn đập.

- Theo dõi tình hình thời tiết, thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết từ Đài khí tượng thủy văn để dự báo lũ đến hồ.

- Quan trắc mực nước, lưu lượng theo quy định 

- Khẩn trương điều tra nguyên nhân sự cố và đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự cố đến an toàn, lập phương án khắc phục để khắc phục sự cố và chuẩn bị các biện pháp dự phòng phù hợp cần thiết khác, đề phòng sự cố tiếp tục phát triển và sự cố khác có thể xảy ra. 
- Trường hợp dự kiến phát triển của sự cố để có kế hoạch huy động lực lượng ứng cứu.

- Đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du hồ chứa. Tăng cường quan trắc, kiểm tra công trình, phát hiện các hư hỏng và sự cố, bảo vệ công trình.

- Triển khai ngay phương án xử lý, cứu hộ khẩn cấp để giữ an toàn cho công trình giảm thiểu thiệt hại. 

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Tham mưu cho UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh quy trình vận hành các cửa xả sao cho mực nước hồ không vượt quá cao trình mực nước lũ thiết kế và chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân vùng hạ du.

-
Theo dõi quá trình xả lũ và tình hình ngập lụt.

-
Nắm bắt tình hình sự cố của đập. Hỗ trợ chủ đập thực hiện các biện pháp ứng cứu.

- Phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện phương án khẩn cấp, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

-
Theo dõi quá trình xả lũ và tình hình ngập lụt. Tăng cường huy động chuyên gia hỗ trợ chủ đập về kỹ thuật.

- Phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện phương án khẩn cấp, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

3. Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh

- Tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ diến biến mưa, lũ quyết định phương án điều tiết hồ chứa, ban hành lệnh vận hành hồ theo Quy trình vận hành.

- Kiểm tra, giám sát việc vận hành xả lũ theo lệnh, đồng thời chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và xử lý các tình huống có ảnh hưởng đến an toàn hạ du hồ khi hồ xả lũ.

- Quyết định vận hành cửa xả sao cho mực nước hồ không vượt quá cao trình mực nước lũ thiết kế 

- Thông báo lệnh vận hành đến chính quyền cấp huyện khu vực hạ du bị ảnh hưởng để triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, hạn chế thiệt hại do lũ, lụt.

- Chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân vùng hạ du.

- Nắm bắt tình hình diễn biến sự cố và chỉ đạo Đơn vị quản lý vận hành thực hiện các biện pháp khẩn cấp đảm bảo an toàn công trình.

- Thực hiện các biện pháp khẩn cấp đảm bảo an toàn công trình và tổ chức khắc phục hậu quả.

- Trong trường hợp xảy ra sự cố bất thường phải báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Hà Tĩnh để có biện pháp xử lý kịp thời.

4. UBND tỉnh 

- Chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT&TKCN công trình, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân vùng hạ du.

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sat việc thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa đối với các đơn vị quản lý, vận hành hồ. 

- Báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai để quyết định việc vận hành hồ chứa và chỉ đạo triển khai thực hiện phương án ứng phó đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du

- Tăng cường huy động nhân lực, vật tư để tiếp tục xử lý và khắc phục các sự cố của hồ chứa.

- Chỉ đạo thực hiện phương án sơ tán đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Bộ Nông nghiệp và MT








UBND tỉnh 





Tưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN công trình 





Trưởng ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh





Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường





Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Cửa Đạt và Thủy lợi Hà Tĩnh
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